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	PHẦN THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
	
	
	
	

	1
	Biến thế nguồn
	Sử dụng nguồn điện xoay chiều 220V– 50Hz, điện áp ra: 

· Điện áp xoay chiều (5A): 3V; 6V; 9V; 12V.

· Điện áp 1 chiều (3A): 3V; 6V; 9V; 12V.

· Cầu chì 5A.

· Công tắc.
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	2
	Đồng hồ đo điện đa năng
	1. Hiển thị đến 4 chữ số.

2. Dòng điện một chiều: Giới hạn đo 10A, có các thang đo (A, mA, A. 

Điện áp một chiều: Giới hạn đo               20V có các thang đo mV và V.
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	3
	Điện kế chứng minh
	- Dòng điện một chiều: Giới hạn đo 2,5A, có thang đo mA  và A.  

- Điện áp một chiều: Giới hạn đo 5V có thang đo V.

- Kích thước tối thiểu (300x280x110) mm.
	cái
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	4
	Đế 3 chân 
	Đế 3 chân bằng kim loại, sơn tĩnh điện màu tối, khối lượng khoảng 2,5 kg, bền chắc, ổn định, đường kính lỗ 10mm và vít M6 thẳng góc với lỗ để giữ trục đường kính 10mm, có hệ vít chỉnh cân bằng.
	cái
	
	x
	Có trang bị ở lớp 10 

	5
	Trụ thép
	Bằng inox đặc đường kính 10mm, dài 495mm, một đầu ren M6x12mm, có tai hồng M6.
	cái
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	Có trang bị ở lớp 10 

	II
	CÁC BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
	
	
	
	

	1
	Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi

1. Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

2. Định luật Ôm cho toàn mạch

3. Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện.

4. Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn

5. Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito

	1. Hộp gỗ có kích thước  (350x200x150)mm có bảng lắp ráp mạch điện và có khay đựng được các linh kiện trong bộ thí nghiệm.

2. Bộ 2 đồng hồ đo điện đa năng. 
3. Pin 1,5V và đế.

4. Điện trở 10(, công suất tối thiểu 0,5W và đế.

5. Bộ linh kiện gồm điôt chỉnh lưu có đế, hai tranzito npn và pnp có đế có ghi chú cảnh báo giới hạn dòng và các điện trở phù hợp.

6. Điện trở mẫu núm xoay : 10( x10 có công suất tối thiểu 0,5W.

7. Biến trở con chạy 100( - 0,5A.

8. Bộ 10 sợi dây nối có tiết diện 0,75mm2 có phích cắm đàn hồi ở đầu, cắm vừa lỗ có đường kính 4mm, dài tối thiểu 500mm.

9. Biến thế nguồn.
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	2
	Bộ thí nghiệm thực hành đo thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất
	1. La bàn tang gồm các bộ phận:

· Khung dây tròn tạo từ trường, có đường kính trung bình 160mm, quấn bằng dây đồng đường kính 0,4mm, có 3 đầu ra tương ứng với các số vòng dây 100, 200, 300.

· Kim nam châm nhỏ gắn vuông góc với một kim chỉ thị dài bằng nhôm, quay dễ dàng trên một mũi kim nhọn cắm thẳng đứng ở bên trong một hộp nhựa trong suốt có đường kính trung bình 130mm và có nắp đậy kín đặt trong mặt phẳng ngang, vuông góc với cuộn dây tạo từ trường sao cho đầu mũi kim nhọn trùng với tâm cuộn dây. 

· Thước đo góc 00 ( ( 900 với độ chia nhỏ nhất là 10 được in trên giấy phản quang và dán ở mặt đáy bên trong hộp nhựa.  

· Đế bằng nhựa cứng, hình tròn đường kính khoảng 180mm, có các vít chỉnh cân bằng.

2. Chiết áp điện tử, có điện áp vào 6(12V xoay chiều và một chiều, điện áp ra một chiều có thể biến đổi liên tục trong khoảng 0(6V, dòng cực đại 150mA. 

3. Biến thế nguồn.

4. Đồng hồ đo điện đa năng.

5. Bộ 03 dây nối có tiết diện 0,75mm2 có phích cắm đàn hồi ở đầu, cắm vừa lỗ có đường kính 4mm, dài tối thiểu 500mm.
6. Hộp đựng dụng cụ.
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	Bộ thí nghiệm quang hình thực hành
1. Đo tiêu cự của thấu kính phân kì

2. Kính hiển vi

3. Kính thiên văn và ống nhòm
	1. Băng quang học dài 750mm bằng hợp kim nhôm có thước với độ chia nhỏ nhất 1mm, có đế vững chắc. Trên băng có 5 con trượt có vạch chỉ vị trí thiết bị quang học gắn trên trục và khớp nối dài khoảng 20mm, có vít hãm để gắn các thấu kính, vật và màn hứng ảnh.

2. Đèn chiếu sáng 12V – 21W có kính tụ quang để tạo chùm tia song song, vỏ bằng nhôm hợp kim, có khe cài bản chắn sáng, có các vít điều chỉnh và hãm đèn, có trụ thép inox đường kính tối thiểu 6mm.
3. Màn chắn sáng, bằng nhựa cứng màu đen kích thước (80x100)mm, có lỗ tròn mang hình số 1 cao khoảng 25mm, có trụ thép inox đường kính tối thiểu  6mm.   

4. Màn ảnh, bằng nhựa trắng mờ, kích thước (80x100)mm, có trụ thép inox đường kính tối thiểu  6mm.

5. Bộ 4 thấu kính bằng thuỷ tinh, có đường kính đường dìa tối thiểu 30mm, được lắp trong khung nhựa, có trụ thép inox đường  kính tối thiểu 6mm:  

· Thấu kính phân kì f = ( 70mm;

·  Thấu kính hội tụ   f = + 100mm;

·  Thấu kính hội tụ   f = + 300mm;

·  Thấu kính hội tụ   f = + 50mm.

6. Biến thế nguồn
7. Hộp đựng dụng cụ thí nghiệm.
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	4
	Bộ thí nghiệm thực hành đo chiết suất của nước (giáo viên và học sinh tự chuẩn bị)
	1. Giấy kẻ ô li loại thông dụng.

2. Cốc thủy tinh trong suốt hình trụ, thành mỏng, đường kính khoảng 80mm, cao khoảng 100mm, được dán giấy tối màu 2/3 thân cốc, có khe sáng 1mm

3. Thước chia độ, nến, compa loại thông dụng.
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	III
	CÁC BỘ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN
	
	
	
	

	1
	Bộ thí nghiệm điện tích - điện trường

1. Sự nhiễm điện do tiếp xúc, hưởng ứng

2. Hình dạng đường sức điện trường

3. Sự phân bố điện tích ở vật dẫn tích điện. Sự đẳng thế trên vật dẫn tích điện

4. Điện trường trong vật dẫn tích điện
	1. Máy Uyn-xớt có khoảng cách phóng điện tối thiểu giữa hai điện cực 30mm, có hộp bảo quản bằng vật liệu trong suốt và bộ phận sấy.

2. Tĩnh điện kế có đường kính tối thiểu 200mm và đảm bảo độ nhạy.

3. Vật dẫn hình trụ rỗng bằng inox, một đầu nhọn, một đầu lõm có đường kính khoảng 70mm, có gắn tua bằng sợi tổng hợp.

4. Bộ tua tĩnh điện gồm 2 chiếc. Mỗi chiếc có các tua bằng sợi tổng hợp; quả cầu bằng kim loại đường kính khoảng 12mm gắn trên trụ inox có đường kính tối thiểu 6mm, có đế. 

5. Lưới dẫn điện có kích thước tối thiểu (100x300)mm bằng kim loại không gỉ, mềm dễ uốn được đặt trên các đế cách điện để đảm bảo uốn lưới được tròn khép kín, trên lưới có gắn các tua bằng sợi tổng hợp ở hai mặt.

6. Bộ 4 dây dẫn có tiết diện 0,75mm2, mỗi dây dài khoảng 500mm có kẹp cá sấu ở 2 đầu.
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	Bộ thí nghiệm về dòng điện trong các môi trường

1. Dòng nhiệt điện

2. Dòng điện trong chất điện phân

3. Dòng điện trong chất khí 


	1. Bộ cặp nhiệt điện tạo bởi hai dây dẫn khác loại, mối nối được hàn nóng chảy (đồng-constantan hoặc crômen-alumen), có đầu lấy điện ra.

2. Bộ 02 bình điện phân bằng nhựa trong suốt, đường kính khoảng 78mm, cao khoảng 90mm, dày tối thiểu 1,5mm, có nắp đậy và cọc đấu điện, trong đó :

· Bình 1 có 02 điện cực bằng đồng đỏ, kích thước tối thiểu (23x80x2)mm. 

· Bình 2 có 02 điện cực bằng inox, kích thước tối thiểu (60x80x0,4)mm và dùng làm tụ điện phẳng.

3. Bộ nguồn một chiều 100V và bộ khuếch đại dòng (Imax< 10 mA).

4. Điện kế chứng minh V-G-A

5. Chân đế.

6. Trụ thép inox.
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	Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ.

1. Phương và chiều của lực từ. Quy tắc bàn tay trái

2. Độ lớn của lực từ. Khái niệm cảm ứng từ

3. Hiện tượng cảm ứng điện từ

4. Định luật Lenxơ

5. Dòng điện Phu cô


	1. Hộp gỗ kích thước (400x220x120)mm có ngăn kéo chứa các linh kiện. Trên hộp có gá lắp các linh kiện sau: 

· 02 ampe kế có vạch 0 ở giữa có giới hạn đo 2A, độ chia nhỏ nhất 0,1A.

· Đòn cân bằng làm bằng nhôm có gắn thước chỉnh, có trụ đứng gắn được vào hộp.
· Nam châm điện má từ làm bằng sắt non mạ kẽm, kích thước (100x85)mm dây quấn bằng đồng có đường kính 0,8mm, 800 vòng quấn trên lõi sắt non có kích thước (60x60x40)mm, có 2 đèn LED và mũi tên chỉ chiều từ trường.
· Bộ 2 biến trở xoay 100( - 2A.

· Bộ 3 khung dây 200 vòng, đường kính 0,3mm có cơ cấu cắm lấy điện ở đầu đòn cân: kích thước (100x80)mm; (100x40)mm; (100x20)mm có trục xoay, bảng chia độ.

· Bộ 2 công tắc đảo chiều dòng điện.

· Bộ ròng rọc, tay quay và dây kéo.

· Lực kế 0,5N độ chia nhỏ nhất 0,01N.

· Nam châm vĩnh cửu thẳng kích thước khoảng (10x20x180)mm, có xác định cực.

· Bộ 2 lõi sắt non, xẻ rãnh phù hợp với má từ của nam châm điện, có vít hãm.

· Bộ 2 con lắc bằng nhôm có khối lượng tương đương, dài 250mm có giá treo, 1 có gắn vật dẫn đặc, 1 có gắn vật dẫn xẻ nhiều rãnh.

2. Điện kế chứng minh V-G-A
3. Dây nối có tiết diện 0,75mm2 có phích cắm đàn hồi ở đầu, cắm vừa lỗ có đường kính 4mm, dài tối thiểu 500mm.

4. Biến thế nguồn.
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	Bộ thí nghiệm về hiện tượng tự cảm

1. Hiện tượng tự cảm khi đóng mạch

2. Hiện tượng tự cảm khi ngắt mạch
	1. Bảng mạch điện bằng nhựa cứng, có tai treo, kích thước tối thiểu (200x300x5)mm, trên mặt có sơ đồ mạch điện và các linh kiện:

- 02 bóng đèn 6V-3W.

- 01 cuộn cảm có lõi sắt từ kích thước (22x27)mm dây bằng đồng có đường kính 0,4mm, hệ số tự cảm từ 100mH đến 120mH, có điện trở thuần từ 20( đến 22(.

- 01 biến trở núm xoay từ 35( đến 50(, chịu được dòng điện 1A.

- 01 đèn neon.
- 04 công tắc đơn.

- 02 lỗ cắm điện

2. Dây nối có tiết diện 0,75mm2 có phích cắm đàn hồi ở đầu, cắm vừa lỗ có đường kính 4mm, dài tối thiểu 500mm.

3. Chân đế.

4.  Trụ thép inox.

5. Biến thế nguồn.
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	Bộ thí nghiệm quang hình biểu diễn

1. Định luật khúc xạ ánh sáng

2. Hiện tượng phản xạ toàn phần

3. Lăng kính

4. Thấu kính
	1. Bảng gỗ có mặt tôn độ dày 1mm, sơn tĩnh điện màu trắng, kích thước tối thiểu (400x600)mm.

2. Bộ 02 đèn chiếu sáng 12V-21W, có kính tụ quang tạo chùm song song, vỏ bằng hợp kim nhôm có gắn nam châm đất hiếm.

3. Bản bán trụ bằng thuỷ tinh hữu cơ, dày tối thiểu 15mm, có đường kính khoảng 130mm và có gắn nam châm đất hiếm.

4. Bản hai mặt song song bằng thuỷ tinh hữu cơ, dày tối thiểu 15mm, kích thước khoảng (130x31)mm, có gắn nam châm đất hiếm.

5. Bản lăng kính tam giác đều bằng thuỷ tinh hữu cơ dày tối thiểu 15mm, có cạnh dài khoảng 96mm và có gắn nam châm đất hiếm.

6. Bản lăng kính phản xạ toàn phần tam giác vuông cân bằng thuỷ tinh hữu cơ dày tối thiểu 15mm, có cạnh dài khoảng 110mm và có gắn nam châm đất hiếm.

7. Bản thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh hữu cơ dày tối thiểu 15mm, dài khoảng 130mm, có hai mặt lồi, bề rộng giữa 47,5mm và có gắn nam châm đất hiếm.

8. Bản thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh hữu cơ dày tối thiểu 15mm, dài khoảng 130mm, có một mặt lồi và một mặt phẳng, bề rộng rìa 12mm, bề rộng giữa 31,5mm, có gắn nam châm đất hiếm.

9. Bản thấu kính phân kì bằng thuỷ tinh hữu cơ dày tối thiểu15mm, dài khoảng 130mm, có hai mặt lõm, bề rộng rìa 40,5mm, bề rộng giữa 12,5mm, có gắn nam châm đất hiếm.

10. Biến thế nguồn.
11. Dây nối có tiết diện 0,75mm2 có phích cắm ở đầu, đàn hồi, cắm vừa lỗ có đường kính 4mm, dài tối thiểu 500mm.

12. Chân đế.

13. Trụ thép inox.
14. Hộp đựng dụng cụ.
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